
Danh sách: Hồ sơ đã xác minh
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STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

1 #000436 Hoàng thị hoà 1988 091543761 0961493340 Xóm 7 xã phú đô 

,huyện phú lƣơng 

,tỉnh thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà trọ công khanh,tổ 

2 ấp suối tre,thị trấn 

tân bình,huyện bắc tân 

uyên ,tỉng bình dƣơng

Bình Dƣơng

. Hoàng thị dự

Anh/em

0332280878

Xóm 6 , xã phú đô,huyện phú 

lƣơng,tỉnh thái nguyên

2 #000579 Trần Văn Thủy 1991 091638913 0966128947 X.Phú Đô H.Phú 

Lƣơng T.Tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số nhà 129  khu phố 

phú hoà xã Hòa lợi 

huyện Bến Cát

Bình Dƣơng

Trần Văn Sơn

Bố/mẹ

0372465163

Xóm .Ao Cống X.Phú Đô H.Phú 

Lƣơng T.Tỉnh Thái Nguyên

3 #000891 Trần Thị Dân 1993 091679635 0397155492 X.Phú Đô H.Phú 

lƣơng T.Tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số nhà 129.tổ 5 khu 

phố phú hoà xã Hòa lợi 

huyện Bến Cát

Bình Dƣơng

Trần Văn Sơn

Bố/mẹ

0372465163

Xóm ao cống X.phú đô H.Phú 

lƣơng T.Thái Nguyên

4 #000974 La Thị Vân 1999 091971094 0328086607 Xóm Phú Đô

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số nhà.71 đƣờng 128 

tổ 9 ấp 12 xã Tân 

thạnh Đông huyện củ 

Chi TP HCM

Tp Hồ Chí Minh

La Văn Đông

Bố/mẹ

0353706709

Xóm Phú Đô 2 xã Phú Đô huyện 

Phú lƣơng tỉnh Thái Nguyên

5 #001682 Hầu thi chính 1981 090870270 0387237975 Xã phú đô.huyện Phú 

Lƣơng. Tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 5.hiệp Phƣớc. 

Nhơn Trạch Đồng Nai

Đồng Nai

1 - Trần Văn trƣờng ; 

Vợ/chồng; 0343450402; 

091544364; 1982; Xã Phú 

Đô. Huyện Phú Lƣơng.tỉnh 

Thái Nguyên 


Hoàng thị tích

Bố/mẹ

0397772174

Xóm Đồng Tâm xã tức tranh. 

Huyện Phú Lƣơng. Tỉnh Thái 

Nguyên

DANH SÁCH CÔNG DÂN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI THÁI NGUYÊN ĐANG Ở TRONG CÁC TỈNH MIỀN NAM CẦN HỖ TRỢ DO 

DỊCH BỆNH COVID-19
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STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

6 #001894 Lâm thúy tinh 2001 091977033 0375990561 Xóm khe vàng 1, xã 

phú đô, huyện phú 

lƣơng, tỉnh thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

77/DC1, tổ 32, khu 

phố bình phƣớc B, 

phƣờng Bình chuẩn, 

TP thuận an, tỉnh bình 

dƣơng

Bình Dƣơng

Lâm đình may / hoàng thị hựu

Bố/mẹ

0397425014

Xóm khe vàng 1, xã phú đô, 

huyện phú lƣơng, tỉnh thái nguyên

7 #001969 Hoàng thị thu 1988 091058732 0931415837 Xóm khe vàng 2, xã 

phú đô, huyện phú 

lƣơng, tỉnh thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

3/16, khu phố bình 

Phƣớc A, phƣờng bình 

chuẩn, thành phố thuận 

an, tỉnh bình dƣơng

Bình Dƣơng

Hoàng thị Hƣụ

Họ hàng

0912755014

Xóm khe vàng 1,Xã phú đô, 

huyện Phú lƣơng, tỉnh thái nguyện

8 #002184 NỊNH VĂN HIẾU 1984 091544338 0988522915 Xóm vu 1 phú đô phú 

lƣơng Thái Nguyên.

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

307/2 khu phố 1b an 

phú thuận an Bình 

Dƣơng.

Bình Dƣơng

1 - TRẦN THỊ LIỄU ; 

Vợ/chồng; 0967443984; 

091979470; 1984; Xóm vu 

1 phú đô phú lƣơng Thái 

Nguyên. 

2 - NỊNH THỊ PHƢƠNG 

THẢO ; Con; ; ; 2010; Xóm 

vu 1 phú đô phú lƣơng Thái 

Nguyên. 

3 - NỊNH MAI HƢƠNG ; 

Con; ; ; 2015; Xóm vu 1 

phú đô phú lƣơng Thái 

Nguyên. 


NỊNH văn Việt

Anh/em

0392996840

Xóm  vu 1 .xã phú đô. Phú lƣơng. 

Thái nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

9 #002252 Vy Quốc kỳ 1988 091547724 0942683906 Xóm pháng 2

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

17/1 tổ 6 đƣờng 458 ấp 

thạnh An xã trung an 

huyện củ Chi

Tp Hồ Chí Minh

1 - Hoàng Thị Nái; 

Vợ/chồng; 0344061021; 

070840270; 1987; Xóm 

pháng 2, xã Phú đô, huyện 

Phú lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

2 - Vy Quốc kiên; Con; ; ; 

2013; Xóm pháng 2, xã Phú 

đô, huyện Phú lƣơng, tỉnh 

Thái Nguyên

3 - Vy Quốc Cƣờng; Con; ; 

; 2015; Xóm pháng 2, xã 

Phú đô, huyện Phú lƣơng, 

Tỉnh Thái Nguyên

Vy xuân tƣơi

Anh/em

0332009889

Xóm pháng 2, xã Phú đô, huyện 

Phú lƣơng, tỉnh Thái Nguyên

10 #002547 Trần Văn Minh 1984 091059094 0355897894 Xóm cúc lùng.phú 

đô.phú lƣơng.thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

24 tổ 19 khu phố Bình 

Phƣớc B. P Bình 

chuẩn.tp thuận an. 

Bình Dƣơng

Bình Dƣơng

Trần Thanh Đình

Bố/mẹ

0397075585

Xóm cúc lùng.phú đô .phú lƣơng . 

Thái Nguyên

11 #002581 VY VĂN TUẤN 1982 091059103 0931642982 Xóm: Pháng 2 - Xã: 

Phú Đô - Huyện: Phú 

Lƣơng - Tỉnh: Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

17/1 Đƣờng 458 - Ấp: 

Thạnh An - Xã: Trung 

An - Huyện: Củ Chi - 

Tp: Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

VY TIẾN TUẤT

Bố/mẹ

0366838501

VY TIẾN TUẤT ( cha ruột)  

Thƣờng trú tại: Xóm pháng 2 - 

Xã:Phú Đô - Huyện: Phú Lƣơng - 

Tỉnh: Thái Nguyên  số điện 

thoại:0366838501

12 #002615 Hầu thị vấn 1976 091543476 0353206997 Xã Phú đô huyện Phú 

lƣơng tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Hẻm 207/51/11/11 khu 

phố 2 đƣờng Hồ học 

Lãm phƣờng an lạc 

quận Bình Tân TP 

HCM

Tp Hồ Chí Minh

Vy thị vƣơng

Con

0822889435

Xã Phú đô huyện Phú lƣơng tỉnh 

Thái Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

13 #002720 Trần Thị hồng nhung 1983 090847213 0972429929 Xóm cúc lùng Xã 

phú đô huyện phú 

lƣơng tỉnh thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

2/60a bình đƣờng 4.an 

bình, dĩ an bình dƣơng

Bình Dƣơng

Trần Văn Học

Bố/mẹ

0379480985

Xóm cúc lùng Xã phú đô huyện 

phú lƣơng tỉnh thái nguyên

14 #002810 Cao xuân vũ 1989 091677831 0399086523 X. Phú đô H. phú 

lƣơng.T. thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

10/11B.tổ 25. bình 

thuận2. thuận giao 

.thuận an. Bình bƣơng

Bình Dƣơng

Cao xuân long

Họ hàng

0942477568

Xóm tân khê, xã tức tranh. Huyện 

phú lƣơng,tỉnh thái nguyên

15 #003160 LA VĂN CẢNH 1977 090870119 0964697479 xóm phang 2 xã Phú 

đô phú lƣơng Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ô 63 D11 khu phố cây 

sắn bào bàng Bình 

Dƣơng

Bình Dƣơng

Trần Thị may

Vợ/chồng

0974502068

Xã Phú đô PD PL TN

16 #003239 Nịnh Thị Bền 1987 091546255 0335094518 Xóm,Phú Bắc xã Phú 

Đô

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

55/1 ấp Tân Thành xã 

Tân Quy Tây thành 

phố Sa Đéc

Đồng Tháp

1 - Nguyễn Mạnh Tiến; 

Con; ; ; 2010; Xóm Phú 

Bắc xã Phú Đô huyện Phú 

lƣơng Thái Nguyên

Trần Thị Sự

Bố/mẹ

0978014943

Xóm mƣơng gằng xã Yên lạc 

huyện Phú lƣơng Thái Nguyên

17 #003601 Nguyễn Thị Ái 1970 090612855 0366836785 Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

ô77 đƣờng d20.khu 

dân cƣ 

việtsing.phƣờng an 

phú. Thuận an. Tỉnh 

bình dƣơng

Bình Dƣơng

Cao Xuân Long

Anh/em

0942477568

Xóm tân khê. Xã tức tranh

18 #003610 Trần Thị Loan 1981 091639110 0339763871 Xóm vu 2 xã phú đô 

huyện phú lƣơng tỉnh 

Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Khu nhà trọ dũng đat, 

tổ 1, khu phố 6, 

phƣờng uyên Hƣng, thị 

xã tân uyên, tỉnh bình 

dƣơng

Bình Dƣơng

Hầu văn khởi

Con

0812662506

Xóm vu 2 xã phú đô huyện phú 

lƣơng tỉnh Thái Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

19 #003642 Cao Thanh Am 1963 090612860 0339367629 Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ô 77 Đƣờng D20, khu 

dân cƣ VietSing, 

Phƣờng An Phú, 

Thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Bình Dƣơng

Cao xuân long

Anh/em

0942477568

Xóm Tân Khê, Xã Tức Tranh

20 #003805 Đặng văn Minh 1970 090853885 0399245506 Xóm núi phật

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số nhà 262, thôn tƣ, xã 

thiện hƣng, huyện bù 

đốp

Bình Phƣớc

Đặng văn Hùng

Con

0888536112

Xóm núi phật, xã phú đô, huyện 

phú lƣơng, tỉnh thái nguyên

21 #004009 Vy văn hoàng 2002 091977739 0985351372 xóm pháng 1

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

1340/12/10, Lê đúc 

thọ, Phƣờng 13, Quận 

gò vấp

Tp Hồ Chí Minh

trần thị thuỷ

Bố/mẹ

0383286998

xóm pháng 1, xã phú đô, huyện 

phú lƣơng, tỉnh TN

22 #004296 Vi Thị Phƣơng 1982 091058996 0983098281 Xóm pháng 2, xã Phú 

đô huyện Phú lƣơng 

Thái Nguyên: số hố  

:560205165

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 1 khu phố 6 

phƣờng uyên Hƣng thị 

xã Tân Uyên bình 

dƣơng

Bình Dƣơng

Hoàng Văn Hùng

Vợ/chồng

0975203246

Xóm pháng 2 xã Phú đô huyện 

Phú lƣơng Thái Nguyên

23 #004388 Trần Văn Linh 1987 091543466 0983036620 Xóm cúc lùng xã phú 

đô huyện phú lƣơng 

thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

254/6 lý thƣờng kiệt 

thành phố di an bình 

dƣơng

Bình Dƣơng

1 - Nguyễn Thị Đức ; 

Vợ/chồng; 0372332588; 

187040192; 1992; Xóm cúc 

lùng xã phú đô huyện phú 

lƣơng thái nguyên 

Hoàng Thị Đức

Bố/mẹ

0386214739

Xom cúc lùng xã phú đô huyện 

phú lƣơng thái nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

24 #004442 Hoàng Văn Khoa 1977 090831276 0358758409 Xóm khe vàng2 , xã 

phú Đô , phú Lƣơng 

Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

15C đƣờng 126 , ấp 12 

, xã Tân Thạnh Đông , 

huyện Củ Chi , 

TpHCM

Tp Hồ Chí Minh

1 - Vũ Thị Tấn ; Vợ/chồng; 

0397561402; 091544350; 

1975; Xóm khe vàng 2 , xã 

Phú Đô , phú lƣơng , Thái 

Nguyên 

2 - Hoàng Vũ ; Con; 

0334920596; 091974948; 

2002; Xóm khe vàng 2 , xã 

phú đô , phú lƣơng , Thái 

Nguyên 


Hoàng Xuân Trƣờng

Anh/em

0981258949

Xóm Khe vàng 2 , xã phú đô , 

Phú Lƣơng , Thái Nguyên

25 #004470 hoàng văn hiếu 1988 091059099 0975549754 xóm cúc lùng xã phú 

đô  huyện phú lƣơng  

tỉnh Thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

400/29/11 Nguyên 

Đức Thiệu khu phố 

thống nhất 2 phƣờng di 

an thanh pho di an tinh 

binh duong

Bình Dƣơng

hoàng văn vƣơng

Bố/mẹ

0394074059

xom cúc lùng xã phú đô  huyện 

phú lƣơng  tỉnh Thái Nguyên

26 #004638 PHÙNG VĂN DẺO 1986 091090466 0987262216 Xóm ao cống

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

C6.308 .nhà ở xã hội 

BECAMEX. Đƣờng 

D18 .khu phố 6 

.phƣờng thới hòa .Thị 

xã Bến cát.

Bình Dƣơng

PHÙNG THỊ PHƢƠNG DUNG

Con

0399915585

Xóm ao cống. Xã phú đô .huyện 

phú lƣơng. Tỉnh Thái Nguyên

27 #004654 Trần văn sĩ 1990 091543663 0963297216 Xóm Phú nam2

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số nhà:34B,ấp 10,xã 

Tân thạnh đông,huyện 

củ chi,HCM

Tp Hồ Chí Minh

Phan thị lƣợt

Bố/mẹ

0354890278

Phú nam 2, phú Đô, Phú 

Lƣơng,Thái Nguyên

28 #004683 VY VĂN TIẾN 1993 091715018 0909038898 XÓM PHÁNG 1,XÃ 

PHÖ ĐÔ,H PHÖ 

LƢƠNG,T THÁI 

NGUYÊN

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

105/27 NGUYỄN TƢ 

GIẢN, PHƢỜNG 12, 

Q GÕ VẤP, TP HCM

Tp Hồ Chí Minh

lô thị duyện

Vợ/chồng

0332555266

xóm pháng 1, xã phú đô , h phú 

lƣơng ,T thái nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

29 #004705 Trần Thị Thảo 1991 091637468 0342006194 Xóm phú nam 1, xã 

Phú đô, huyện Phú 

lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

5/30 cây cám, phƣờng 

Bình Hƣng Hòa B, 

quận Bình Tân, TP 

HCM

Tp Hồ Chí Minh

1 - Nguyễn Hải Yến; Con; ; 

; 2018; Xóm phú nam 1, xã 

Phú đô, huyện Phú lƣơng, 

tỉnh Thái Nguyên

2 - Nguyễn Hiếu Thi; 

Bố/mẹ; 0367219213; 

090294322; 1964; Xóm phú 

nam 1, xã Phú đô, huyện 

Phú lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

3 - Nguyễn Trung Thắng; 

Vợ/chồng; 0966992184; 

090870310; 1985; Xóm phú 

nam 1, xã Phú đô, huyện 

Phú lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Thị Bình

Bố/mẹ

0386106525

Xóm phú nam 1, xã Phú đô, 

huyện Phú lƣơng, tỉnh Thái 

Nguyên

30 #004940 Trần Văn Chúc 1982 091058929 0387066369 X.phú đô H.phú 

lƣơng T.thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà trọ tƣ lý tổ 4 khu 

phố khánh bình.bình 

khánh H.tân uyên

Bình Dƣơng

Trần Văn Lý

Bố/mẹ

0393433028

Xóm ao cống X.Phú Đô H.Phú 

Lƣơng T.Thái Nguyên

31 #004957 Lý Thị Nho 1982 091638920 0349344787 X.Phú Đô H.phú 

lƣơng T.thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà trọ Tƣ Lý tổ 4 khu 

phố khánh bình bình 

khánh H.Tân Uyên

Bình Dƣơng

Trần Văn Thực

Anh/em

0346010875

Xóm Ao cống x.phú đô h.phú 

lƣơng t.thái nguyên

32 #004974 Nguyễn Văn Thuận 1988 091543738 0762855001 Xóm phú nam 8

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

1/DC79/63 tổ 2 khu 

phố hoà lân 2 thuận 

giao thuận an bình 

dƣơng

Bình Dƣơng

Nguyễn Văn Tài

Bố/mẹ

0336731928

Xóm phú nam 8 phú đô phú lƣơng 

Thái Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

33 #005105 Nguyễn Trọng Chánh 2001 091976231 0375994461 UBND xã phú đô

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Đƣờng 25c, ấp 2 long 

thọ ,Đồng Nai

Đồng Nai

NGUYỄN TRỌNG PHÖ

Ông/bà

0362253798

Xã phú đô, h.Phú Lƣơng, T.Thái 

Nguyên

34 #005116 Trần Văn Sơn 1975 091058681 0918562847 Xóm Khe vàng 1 phủ 

đô phủ lƣơng.sổ Hồ 

sơ hộ khẩu 805

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà chọ Dƣơng Tuấn 

Liêm.tổ 4 bình khánh 

khánh bình tân uyên 

bình dƣơng

Bình Dƣơng

TRẦN Văn QUÝ

Anh/em

0849617909

Xóm khe vàng 2 phú đô phú 

lƣơng Thái Nguyên

35 #005145 Trần Thị Bắc 1990 091599678 0393427734 xã Phú đô.phú 

lƣơng.thai nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

ấp 5 hiệp Phƣớc.nhơn 

trạch.

Đồng Nai

hầu văn hải

Anh/em

0327699786

36 #005175 TRẦN VĂN NGÂN 1983 091058690 0384907673 xóm khe vàng 2 xã 

Phú Đô huyện Phú 

lƣơng tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

nhà trọ Dƣơng Tấn 

Liêm tổ 4 khu phố 

Bình Khánh phƣờng 

Khánh Bình thị xã Tân 

Uyên tỉnh Bình Dƣơng

Bình Dƣơng

Tran van quy

Anh/em

0849617909

Xom ke vang 2.xa phu do.huyen 

phu luong.tinh thai nguyen

37 #005202 TRẦN THỊ NGUYỆT 1987 091543806 0356972384 xóm khe vàng 2 xã 

Phú Đô huyện Phú 

lƣơng tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

nhà trọ Dƣơng Tấn 

Liêm tổ 4 khu phố 

Bình Khánh phƣờng 

Khánh Bình thị xã Tân 

Uyên tỉnh Bình Dƣơng

Bình Dƣơng

Tran van quy

Anh/em

0849617909

Xom ke vàng 2.xa phu do.huyen 

phu luong.tinh thai nguyen

38 #005224 Mã Thị Liễu 1997 091723616 0986518036 Xóm pháng 1

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 3,xã Tân An,Huyện 

vĩnh Cửu,Tỉnh Đồng 

Nai

Đồng Nai

1 - Lƣu Thị Bẩy; Bố/mẹ; 

0982583147; 091059137; 

1970; Xóm pháng 1,xã Phú 

Đô,huyện Phú Lƣơng,tỉnh 

Thái Nguyên

TRần Minh Thái

Vợ/chồng

0963845565

Xóm pháng 1,xã phú đô,phú 

lƣơng ,thái nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

39 #005482 Trần Thị pháp 1981 091543576 0859470565 Xóm  khe vang 2 xã 

phú  dô huyện Phu  

lƣơng  tỉnh  thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số  047 tổ  7 ấp  tân  

hóa  xã  tân  vĩnh  hiệp 

huyện  tan Uyên tỉnh 

bình dƣơng

Bình Dƣơng

Trần  Văn  doan

Vợ/chồng

0889325776

Xóm khe vang 2 xã  phú dô huyện 

Phu lƣơng tỉnh thái nguyên

40 #005605 Lê Thị Hồng Thƣ 1990 091543341 0868124989 Xóm phu nam 3 xã 

Phú đô huyện Phú 

lƣơng tinh thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số 047 tổ 7 ấp Tân 

Hoa xã Tân Vĩnh hiệp 

huyện Tân Uyên tỉnh 

Bình Dƣơng

Bình Dƣơng

1 - Phạm Hữu Minh Hoàng; 

Con; ; ; 2017; Xóm phu 

nam 3 xã Phú đô huyện Phú 

lƣơng tinh thái nguyên

2 - Lê Thị Kim Ngân ; 

Anh/em; ; ; 2020; Xóm 

ngoài tranh tức tranh phú 

lƣơng thái nguyên

3 - Lê Thảo Nguyên ; 

Anh/em; ; ; 2014; Xóm 

ngoài tranh tức tranh phú 

lƣơng thái nguyên

4 - Nguyễn thị Miền; 

Ông/bà; 0967872633; 

090275098; 1959; Xóm 

Thác Dài Xã Tức Tranh 

Phú lƣơng Thái Nguyên

5 - Lê Thị Bảo Hoà; 

Anh/em; 0937919558; 

091979676; 2005; Xóm 

Ngoài Tranh Xã Tức Tranh 

Phú lƣơng Thái Nguyên

6 - Nguyễn Hồng Hợp ; 

Anh/em; 0989786882; 

090778043; 1982; Xóm 

Ngoài Tranh Xã Tức Tranh 

Phú lƣơng Thái Nguyên

7 - Lê Quang Lợi ; Anh/em; 

0399708116; 090861694; 

Phạm Hữu Việt

Bố/mẹ

0395811220

Xóm phu nam 3 xã Phú đô huyện 

Phú lƣơng tinh thái nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

41 #005694 Lý Thị Nho 1982 091638902 0326913785 Ao cống phú đô phú 

lƣơng Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 4 khu phố khánh 

bình,bình khánh,tân 

uyên,bình dƣơng

Bình Dƣơng

Phùng Thị kiếm

Bố/mẹ

0326913785

Thái Nguyên

42 #005806 Nguyễn bá khoẻ 1986 091058951 0915478537 Phú Nam 1 xa phú do 

huyện phú lƣơng  

tỉnh  thai nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

So nha 653/1.dƣờng 

DT743B.kp. Dông tân. 

P. Dĩ an. Tx. Dĩ an  

tinh binh duong

Bình Dƣơng

Nguyễn ba mạng

Anh/em

0397705540

Xom phú nam 1 xa phu do huyện 

phú lƣơng tỉnh thai nguyên

43 #005807 Trần Văn Quán 1969 090870109 0976411464 Xóm khe vàng 3 xã 

Phú đô huyện Phú 

lƣơng tính thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà máy bia BIVA 

QL56 Ấp Bắc 2 xã 

Hòa Long TP bà Rịa 

vũng tàu

Bà Rịa Vũng Tàu

Trần Văn Đức

Con

0974983593

Xóm khe vàng 3 xã Phú đô huyện 

Phú lƣơng Thái Nguyên

44 #005854 hầu văn bàn 1985 091058769 0336763563 phú đô.phú 

lƣơng.thai nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

ấp 5 hiệp Phƣớc.nhơn 

trạch.

Đồng Nai

hầu văn hải

Anh/em

0327699786

phú đô.phú lƣơng.thai nguyên

45 #005916 Vy thị Tụ 1967 091543470 0865614603 Xóm pháng 2

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Thôn Sơn Phú,Xã Phú 

Sơn,Huyện Bù 

Đăng,Tỉnh Bình Phƣớc

Bình Phƣớc

Vi văn Huấn

Con

0868484808

Xóm pháng 2 xã phú Đô huyện 

Phú Lƣơng Tỉnh Thái Nguyên

46 #006156 Nịnh Thị Hoàn 1979 090870742 0377404680 Xóm Làng Vu

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Sô127-Tổ6- Âp12--Xã 

Tân Thạnh Đông- 

Huyện CủTri- TP Hồ 

Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nịnh Thị Thọ

Anh/em

0356781266

Tiên Thôn -Yê Lạc -Phú Lƣơng -

Thái Nguyên

47 #006214 Trần Văn năm 1983 091058389 0865673043 Xóm khe vàng 3 xã 

Phú đô huyện Phú 

lƣơng Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà máy bia BIVA 

QL56 Ấp Bắc 2 xã 

Hòa Long TP bà Rịa 

vũng tàu

Bà Rịa Vũng Tàu

Trần Thị kim

Vợ/chồng

0336083125

Xóm khe vàng 3 xã Phú đô huyện 

Phú lƣơng Thái Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

48 #006346 Trần Văn cải 1984 091034792 0337531984 X.pháng1.x.phú 

đô.h.phú lƣơng.thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 5long thọ hiệp 

Phƣớc.nhơn trạch 

Đông nai

Đồng Nai

Nguyễn Thị Hà

Vợ/chồng

0398857343

X.pháng1.x.phú đô.h.phú 

lƣơng.t.thái nguyên

49 #006347 Trần Thị Anh 1991 091639268 0332869606 Xóm Pháng 1 xã Phú 

Đô - Phú Lƣơng-Thai 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 5 xã hiệp Phƣớc 

huyện Nhơn Trạch 

Đồng Nai

Đồng Nai

Trần Văn Đàn

Bố/mẹ

0836620954

Xóm Pháng 1 xã Phú Đô huyện 

Phú lƣơng -Thai Nguyên

50 #006524 La Xuân Lành 1989 091543514 0982885665 Xóm Khe Vàng 1,Xã 

Phú Đô,Huyện Phú 

Lƣơng, Tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

97/40/8 Đƣờng Hoa 

Huỳnh Văn Lũy 

,Phƣờng Phú Lợi 

,Thành Phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dƣơng.

Bình Dƣơng

Trần Thị Bảo

Bố/mẹ

0376331783

Xóm Khe Vàng 1 ,Xã Phú Đô 

,Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh Thái 

Nguyên

51 #006561 Hà Thị Nguyệt 1987 092090527 0384136195 Ao cống,phú đô ,phú 

lƣơng, thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà ở xã hội Becamex 

đƣờng d18

Bình Dƣơng

Phùng Văn Dũng

Bố/mẹ

0976817341

Ao cống ,phú đô ,phú lƣơng, thái 

nguyên

52 #006574 Phùng văn ngọ 1990 091543745 0353202535 Ao cống, phú đô, phú 

lƣơng, thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Nhà ở xã hội becamex 

đƣờng d18 mỹ phƣớc 

1,khu phố  6

Bình Dƣơng

Phùng văn  Dũng

Bố/mẹ

0976817341

Ao cống, phú đô, phú lƣơng, thái 

nguyên

53 #006658 Chẩu Thị Thời 1988 091639108 0985768694 Xóm phú Bắc

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 4,ấp 5 - Hiệp 

Phƣớc - Nhơn Trạch - 

Đồng Nai

Đồng Nai

Nguyễn Thị Son

Bố/mẹ

0355175434

Xóm phú Bắc - xã Phú Đô - 

huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái 

Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

54 #006714 Trần thị hồng 1986 091637898 0392567808 Xóm vu 1 xã phú đô 

huyện phú lƣơng tỉnh 

thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 4 ấp 5 xã hiệp 

phƣớc- nhơn trạch- 

đồng nai

Đồng Nai

Nịnh văn lƣơng

Vợ/chồng

0366842621

Xóm vu 1 xã phú đô huyện phú 

lƣơng tỉnh thái nguyên

55 #006738 Phạm trƣờng chinh 1983 090899362 0973293669 Xóm khe vàng 2 xã 

Phú đô huyện Phú 

lƣơng tỉnh thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

3/16 khu phố bình 

Phƣớc A phƣờng bình 

chuẩn thị xã thuận an 

tỉnh bình duong

Bình Dƣơng

Phạm văn Dậu

Bố/mẹ

0974352735

Xóm quyết tiến xã tức tranh 

huyện Phú lƣơng tỉnh thái nguyên

56 #006935 Trần Văn Công 1979 090831318 0979585689 Xóm Cúc Lùng

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Thôn Đăng Lang, xã 

Đắk Nhau, huyện Bù 

Đăng

Bình Phƣớc

Trần Văn Công

Con

0979585689

Xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, 

huyện Phú Lƣơng

57 #007005 La van chien 1991 091970003 0976484382 Xom cuc lung

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

33 cach mang thang 8 

phuong xuan an long 

khanh dong nai

Đồng Nai

Nguyen thi toan

Bố/mẹ

0336583061

Phu do phu luong tn

58 #007175 Nguyễn Thị Cầu 1985 090794686 0972035772 Xom vu2,xa phu 

đo,huyen phu 

luong,tinh thai nguyen

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Âp3,long tho,nhon 

trach,đong nai.

Đồng Nai

1 - NINH MINH PHUC; 

Con; 0972035772; ; 2016; 

Xom vu2-xa phu đo-huyen 

phu luong-tinh thai nguyen

HOANG THI PHUONG

Anh/em

0369701658

Xom vu 2,phu đo,phu luong,thai 

nguyen.

59 #007188 NINH VAN KIÊNG 1982 091544072 0946924938 Xom vu2,xa phu 

do,huyen phu 

luong,tinh thai 

nguyen.

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ap3,long tho,nhon 

trach,đong nai.

Đồng Nai

NINH VAN LUONG

Anh/em

0399854951

Xom vu2,xa phu đo,h phu luong,t 

thai nguyen



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

60 #007201 HẦU ĐỨC THUẬN 1985 090870367 0988893249 Vu 1.xã phú đô. H 

phú lƣơng. T thái 

nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

117/15/7 đƣờng hồ văn 

long.kp 3. tân tạo bình 

tân

Tp Hồ Chí Minh

1 - LÊ THỊ HOÀI 

THƢƠNG ; Vợ/chồng; ; ; 

1982; Vu 1.xã phú đô. Phú 

lƣơng. Thái nguyên 

2 - HẦU ĐỨC DUY; Con; ; 

; 2009; Làng vu 1,xã phú 

đô,huyện phú lƣơng 

3 - HẦU THANH KHÁNH 

; Con; ; ; 2013; Làng vu 

1,phú đô,phú lƣơng 

Trần thị Dậu

Bố/mẹ

0332827039

Làng vu 1 .xã phú đô. Huyện phú 

lƣơng. Tỉnh thái nguyên

61 #007252 TRIỆU THỊ NGÂN 1986 091976359 0333909755 Xóm: Pháng 2 - Xã: 

Phú Đô - Huyện: Phú 

Lƣơng - Tỉnh: Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

17/1 Đƣờng 458 - Ấp: 

Thạnh An - Xã: Trung 

An - Huyện: Củ Chi - 

Tp: Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

1 - VY THỊ HỒNG GẤM ; 

Con; 0333909755; ; 2018; 

Xóm: Pháng 2 - Xã: Phú Đô 

- Huyện: Phú Lƣơng - Tỉnh: 

Thái Nguyên

VY TIẾN TUẤT ( cha chồng)  

Thƣờng trú tại: Xóm pháng 2 - 

Xã:Phú Đô - Huyện: Phú Lƣơng - 

Tỉnh: Thái Nguyên  số điện 

thoại:036683850

Bố/mẹ

0366838501

Xóm: Pháng 2 - Xã: Phú Đô - 

Huyện: Phú Lƣơng - Tỉnh: Thái 

Nguyên

62 #007363 NÔNG HƢƠNG 

THẢO

1996 091717553 0981831204 Xóm cúc lùng

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Thôn Đăng Lang, xã 

Đắk Nhau, huyện Bù 

Đăng

Bình Phƣớc

TRẦN VĂN ĐỨC

Vợ/chồng

0981831204

Xóm Cúc Lùng , xã Phú Đô , 

huyện Phú Lƣơng , tỉnh Thái 

Nguyên

63 #007365 BÙI THỊ DỊU 1985 091713074 0918999829 Xóm Ao Cống

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

C6 .308.nhà ở xã hội 

BECAMEX. Đƣờng 

D18 .khu phố 

6.phƣờng thới hòa. Thị 

xã Bến cát.

Bình Dƣơng

PHÙNG THỊ PHƢƠNG DUNG

Con

0399915585

Xóm ao cống. Xã phú đô. Huyện 

Phú lƣơng. Tỉnh Thái Nguyên



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

64 #007518 Vũ Thị Minh 1981 090965996 0344724958 Xóm Phú Nam 7

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 1, khu phố Ông 

Đông, phƣờng Tân 

Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Bình Dƣơng

1 - Ngô Văn Dũng; 

Vợ/chồng; ; 090862910; 

1980; Xóm Phú Nam 7, xã 

Phú Đô, huyện Phú Lƣơng, 

Thái Nguyên

Lâm Thị Tiến

Bố/mẹ

0976836209

Xóm Phú Nam 7, xã Phú Đô, 

huyện Phú Lƣơng, Thái Nguyên

65 #007808 Hoàng Văn Xuân 1991 091638773 0327773099 Xã .phú đô 

huyện.phú lƣơng 

tỉnh. Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Số 1426- tổ 22 ấp 

vƣờn dừa.phƣớc tân. 

Biên Hòa. Đồng nai

Đồng Nai

1 - Lê Thị phong lan; 

Vợ/chồng; 0328358763; 

091981860; 1989; Phú 

đô/phú lƣơng/ thái nguyên

Hoàng Thị hịu

Anh/em

0912755014

Phú đô.phú lƣơng.thái nguyên

66 #007866 Hoàng Văn Sang 1993 091638771 0372733222 Xóm khe vàng 2

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

36 e,  tổ 1, khu phố 6, 

phƣờng Long bình, 

biên hoà, đồng nai

Đồng Nai

Hoàng văn bằng

Anh/em

0838862123

Phƣớc tân, biên hoà, đồng nai

67 #007903 Hầu văn túc 1983 090870336 0383242583 Vu 2 phú Do phu 

lƣơng Thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 3 long tho nhơn 

trạch đồng nai

Đồng Nai

La thị luận

Vợ/chồng

0327652270

Phú Do phu lƣơng Thái nguyên

68 #007972 Nông thị quỳnh 1994 085001762 0966576401 Pháng 2 phú đô phú 

lƣơng Thái nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 5 hiệp phƣớc nhơn 

trạch đồng nai

Đồng Nai

Vy văn thơ

Bố/mẹ

Pháng 2 phú đô phú lƣơng thái 

nguyên

69 #007990 Nguyễn Thị Lan 1979 091543945 0839569479 Xóm phú nam 1

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

ẤP 3 XÃ TÂN AN, 

VĨNH CỬU, ĐỒNG 

NAI

Đồng Nai

Nguyễn Trọng Phú

Bố/mẹ

0362253798

Xóm Phú Bắc, xã Phú Đô, Phú 

Lƣơng, Thái Nguyên

70 #008031 Lý Thị Hạnh 2003 091981317 0337964320 Xóm Pháng 1, Xã 

Phú Đô

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

816/6 Nguyễn Thị 

Rành, Xã An Nhơn 

Tây, Huyện Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh



STT
Mã số 

hồ sơ
Họ và tên

Năm 

sinh

CMTND/C

CCD

Số điện 

thoại

Hộ khẩu thường trú 

tại Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay trong 

các tỉnh Miền Nam

Danh sách người thân 

trong gia đình cũng đang 

trong vùng dịch cần hỗ trợ

Người thân ở Thái Nguyên

71 #008102 Vũ văn Thuận 1986 091516149 0353185345 Xã phú Đô - huyện 

Phú Lƣơng - Thái 

Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Tổ 4, ấp 5 - Hiệp 

Phƣớc - Nhơn Trạch - 

Đồng Nai

Đồng Nai

Nguyễn thị Son

Bố/mẹ

0355175434

Xã phú Đô - Phú Lƣơng - Thái 

Nguyên

72 #008108 TRẦN VĂN MỪNG 1990 091637919 0865724918 Xóm pháng 1 xã Phú 

đô huyện Phú lƣơng 

tỉnh Thái Nguyên

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

Ấp 5 hiệp Phƣớc 

huyện Nhơn trạch tỉnh 

Đồng nai

Đồng Nai

Trần Văn đàn

Bố/mẹ

0836620954

Xóm pháng 1 xã Phú đô huyện 

Phú lƣơng tỉnh Thái Nguyên

73 #008135 Bùi văn trận 1972 091721575 0386011605 Xóm cực lung

Xã Phú Đô

Huyện Phú Lƣơng

173 khu phố 5 to 31 

pham văn chiêu 

phƣờng 14 quan gò 

vấp Hồ Chí minh

Tp Hồ Chí Minh

Bùi Quang thang

Bố/mẹ

0946519090

Phu do phu lƣong thai nguyen

Phú Đô, ngày 10 tháng 9 năm 2021

   XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
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